[image: image1.png]Trong chuong trinh Toan 4 c6 giéi
thiéu d&u hiu chia hétcho 2;5; 9 ;
3.Van dyng d&u higu chia hét d6 vao
gidi c4c bai toan c6 161 van nhu the
nao, ching ta hdy ciing dén véi cac
bai toan sau :

Bai toan 1. Mgt I6p c6 it hon 35
hoc sinh va nhidu hon 20 hoc sinh.
N&u hoc sinh trong I6p x8p déu thanh
3 hang hoc thanh 5 hang thi kheng
thira, khong thiéu ban nao. Tim s6
hoc sinh ciia 16p hoc d6 (Bai 5 trang
99 SGK Toan 4).

Bal gidl. Vi néu s6 hoc sinh trong
16p xp du thanh 3 hang hosc thanh
5 hang thi khong thira, khong thisu
ban nao nén s6 hoc sinh ctia 16p phéi
13 58 chia hét cho cA 3 va 5. S6 bé
hon 35 va 16n hon 20 chia hét cho 5 12
c4c s6 25 va 30. Trong 2 s6 25 va 30
thi chi c6 s6 30 chia hét cho 3. Vay
16p hoc @6 c6 30 hoc sinh.

Ta ti6p tuc xét cac bai toan phitc
tap hon.

Bai toén 2. Trong vudn tréng bén
loai cay : cam, 6i, mit, dira. Biét s§ cay

cam chiém % s8 cay trong vudn, s&

U DynG cAc DU HIEY CHiR ET
UAD VIEC G1A1 CAC BAI TOAN ¢O L3I iin

NGO VAN NGHI
(Truong TH Nam Dao, Nam Giang,
Nam Tryc, Nam Binh)

cay 6i chism % $6 cay trong vudn, 6

cay mit chigm % 6 cay trong vudn,
conlai la dira. Tinh s6 cay mdi loai, biét
6 cay trong vudn chua dén 100 cay.

Bai giai. Vi s6 cay cam chiém % s6

cay rong v, 56 cay 6ichiém - 53
cay trong vudn, s6 cay mit chiém %
s8 cay trong vudn nén sé cay trong
vutn phai 1a s6 chia hét cho 4 ;5 ; 6.

Vi6=2x 3nén s§ cay trong vubn 12
s6 chia hétcho ca 2 ; 3 va 5. S6 chia hét
cho2;3va51a30;60;90;120;...

M3t khac s8 cay trong vudn nhd
hon 100 chia hét cho 4 nén s6 cay
trong vudn phai 12 60 cay.

S6 cay cam Ia : 60 x % =12 (cay).

S6 cay 6i1a : 60 x %= 10 (cay).

S6 cay mitla : 60 x % =15 (cay).

56 cay dira la :

60 — (12 + 10 + 15) = 23 (cay).

Bai toan 3. Toan c6 3 td gidy mau.
Toén I8y méi t& c&t thanh 4 manh nhd
16 lai Idy m3i manh nhd cét tiép thanh





[image: image2.png]4 manh va c( tigp tuc nhu thé. Cusi
ciing Toan dém lai thi théy c6 tat ca
100 ménh gidy to nhé khéc nhau. Hi
Toan dém ding hay sai ?

Bai gidi. M&i I4n cit t gidy hay
ménh gidy thi s6 manh tang Ién 12 3.
Do d6 dii cdt bao nhiéu 1an thi s6
méanh tang thém Iun Ia mot s& chia
hét cho 3. Ma ban dau Toén c6 3
manh ciing la s8 chia hét cho 3 nén
8ng s6 manh thu dugc sau mot 6 1an
Gét phai 1a mot s chia hét cho 3. S6
100 1a s6 khéng chia hét cho 3. Vay
Toan da dém sai.

Bai toan 4. Ban Van ra clfa hang
mua 9 bat chi va 6 bat myc. Van dua
cho 66 ban hang t5 50000 déng. C6 ban
hang d tra lai cho Van 15000 déng.
Hai cd bén hang da tinh ddng hay sai ?
Biét ring gia tién méi cai but déu 1a s6
tron nghin.

Bai giai. Gia sicd ban hang tinh diing
thi téng s6 tién mua 9 bt chi va 6 bt
myc I : 50000 — 15000 = 35000 (ddng).

Vi 8 tién diing dé mua 9 bt chi 1a
mot s6 chia hét cho 3 va s6 tién ding
& mua 6 bit muc ciing Ia mét s chia
hét cho 3 (do 9 va 6 |a cac s6 chia hét
cho 3) nén tdng s6 tién mua 9 bt chi
va 6 but myc la mét s6 chia hét cho 3.
Ma 35000 la mét s& khéng chia hét
cho 3. Nhu vay c¢6 ban hang da tinh
sai tién cho ban Van.

Qua mot 6 vi du trén, ta thay d§
fim ra dugc cach gidi cla m3i bai
toan ta phai phat hién ra dugc cac
d&u hiéu chia hét dugc &n trong méi
bai toan do, biét van dung cac ddu

hiéu chia hét d& khai thac va tim ra
huéng gii clia bai todn. Vi bai viét
trén hi vong s& gilp cac ban c6 thé
van dung t6t ddu chia hét vao
gidi cac bai toan c6 1i van.

Béy gid cac ban hay cling gidi mét
6 bai tap sau :

Bai 1. Trong mét I6p hoc, khi chia
nhém hoc tap c6 gido nhan thay néu
chia méi nhém 5 hoc sinh thi con thita
1 em. Cdn néu chia m3i nhém 6 hoc
sinh thi khéng thifa, khéng thi€u em
nao. Hai 16p hoc c6 bao nhiéu hoc
sinh ? Biét s6 hoc sinh clia 16p trong
khodng tir 30 d&n 40 hoc sinh.

Bal 2. Mot ngudi bén 5 8 cam va
xoai. Trong méi 8 chi c6 mét loai qua.
S6 qua & mdi ré 1a 13 ; 35; 37 ; 60 ;
65 qua. Sau khi ban mot r8 thi s6 cam
con lai béing mot nita s6 xoai con lai.
Hai trong céc r8 con lai, 8 nao dung
cam, r8 nao dung xoai ?

Bai 3. Nam mua 9 quyén v&, Bao
mua 6 quyén vé. Hai ban gép & v3
clia minh véi s8 v& clia ban Son, réi
chia déu cho nhau. Son tinh ring
minh phai trA cac ban 12000 déng.
Tinh gia tién mét quyén va. Biét ring
ba ban déu mua cling mot loai va.





MỘT CON ĐƯỜNG SÁNG TẠO 

NHỮNG BÀI TOÁN
Mỗi năm các em học sinh đều trải qua nhiều kì thi. Các thầy cô cũng phải tự soạn, tự sáng tác nhiều đề thi, đề kiểm tra để rèn kĩ năng giải toán cho học sinh. Một trong những định hướng mà tôi rất tâm đắc là sáng tác những đề toán có gắn với con số chỉ năm. Ngoài việc sử dụng nó như một số tự nhiên khác, nếu khám phá thấy đặc điểm riêng của nó ta có được những bài toán thật bất ngờ, thú vị. Tôi xin trao đổi với bạn đọc một kinh nghiệm nhỏ qua hai ví dụ sau :

Ví dụ 1 : Phân tích số 1995 thành tích các thừa số ta có kết quả như sau :

1995 = 3 x 5 x 7 x 19 = 19 x 15 x 7. Thay các chữ số bởi các chữ cái ta có :

[image: image3.png]



Đặt thêm điều kiện cho chặt chẽ, ta có bài toán điền chữ số: [image: image4.png]


(a > 0).

Bài toán có nhiều cách giải, mỗi cách giải đều ẩn chứa nhiều điều lí thú và bổ ích. Xin nêu 2 cách giải điển hình nhất :

Cách 1 :
[image: image5.png]abbc =ab x ac x 7 (*
ac x 7 = abbc : ab
ox7 =107





Đặt phép tính như sau : Vì 7 x a + (nhớ) = 10 nên a = 1 7 x 1 + (nhớ) = 10 nên số nhớ là 3. Do đó c = 5. Thay a = 1, c = 5 vào (*) ta có : 
[image: image6.png]1bb5 =1b x 15 x 7
1005 + bb x 10 = (10 + b) X 105




1005 + b x 110 = 1050 + 105 x b
b x 5 = 45 (cùng trừ cả 2 vế đi 105 x b và 1005)
b = 45 : 5
b = 9       Vậy : 1995 = 19 x 15 x 7

Cách 2:
[image: image7.png]abbc =ab x ac x 7

100 x ab + bc = ab x ac x 7 (1)

(vi ab x ac x 7 va 100 x ab chia hét cho ab)
nén be chia hét cho ab.

Datbc =kxab (0<k<10) (2).

Tir (1) va (2) taco:

100 x ab + kx ab = ab x ac x 7

(100+ k) x ab = ab x ac x 7
(100+k)=acx7 (3)
(chia 2 v& cho ab)

100 + k chia hét cho 7 nén k = 5.

Thay k = 5 v&o (3) ta dugc ac = 15.

| am ti€p nhu cach 1 ta dudc : 1995 = 19 x 15 x 7.





Ví dụ 2 : Phân tích số 2004 thành tích các thừa số : 2004 = 2 x 2 x 3 x 167 = 1 x 12 x 167.

Thay các chữ số bởi các chữ cái ta có bài toán điền chữ số :

[image: image8.png]a x ab x acd = 2004



 (a > 0).

Sau đây là cách giải rất quen thuộc đối với tiểu học :

[image: image9.png]N&u a > 2 thia x ab x acd
> 2 x 20 x 200 = 8000 > 2004 (loai).

Vay a chi c6 thé béing 1, khi d6 : 1b x Tcd = 2004
suy ra 2004 chia hét cho 1b.

Bling phuong phap thir chon ta két luan 1o = 12.
Vay ta cd 1 x 12 x 167 = 2004.




Bây giờ mời các bạn giải trí với bốn bài toán nhỏ sau :

Bài 1 : Tìm số nhỏ nhất có 4 chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 28.

Bài 2 : Tìm số lớn nhất có 4 chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 2.

Bài 3 : Tìm số lẻ lớn nhất có 4 chữ số và tổng các chữ số của nó bằng 3.

Bài 4 : Số nào thỏa mãn các điều kiện sau :

a) Lớn nhất, có 4 chữ số     b) Chẵn, không chia hết cho 5 c) Tổng các chữ số của nó bằng 4.

Một người thầy dạy toán mà chỉ biết hướng dẫn học sinh giải những bài toán sẵn có trong sách thì chưa đủ. Người thầy giỏi là phải định hướng cho học sinh phương pháp giải của từng dạng toán và đặc biệt cần phải biết sáng tạo ra những bài toán phù hợp với từng lớp và vận dụng được kiến thức mà các em đã được học. Tôi hi vọng được học hỏi kinh nghiệm của nhiều bạn đọc khác. Mong các bạn cùng trao đổi trên Toán Tuổi thơ nhé !

Đào Việt Khanh
(Sở GD - ĐT Thái Bình)
